
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


KHOA SAU ĐẠI HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Học kỳ  khóa 27
Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên
	STT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Lớp-Nhành-Khóa
	Sĩ số tối đa
	CBGD được phân công
	Mã số CB
	Lịch bận giờ 

trong tuần


	Thời điểm giảng dạy trong học kỳ

(Đánh dấu X)
	Phòng học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tuần 1 đến tuần 8
	Tuần 9 đến tuần 15
	
	

	           Học kỳ I,  Năm học 2020 – 2021

	1
	ML605
	Triết học
	3
	LTXS&TKTH-K27
	 15
	Khoa Khoa học Chính trị
	
	
	
	
	
	

	2
	TN627
	Giải tích hàm
	3
	"
	
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh
	0006
	
	
	
	
	

	2
	TNT621
	Đại số tuyến tính nâng cao
	2
	"
	
	TS. Lê Phương Thảo
	0049
	
	
	
	
	

	3
	TN631
	Giải tích thực
	3
	"
	
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh
	0006
	
	
	
	
	

	5
	TNT623
	Phương pháp NCKH-Toán học
	2
	"
	
	PGS.TS. Nguyễn Phú Lộc
	0044
	
	
	
	
	

	6
	TNT603
	Giải tích ngẫu nhiên
	2
	"
	
	TS. Trần Văn Lý
	1111
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Học kỳ II,  Năm học 2020 – 2021

	7
	TNT604
	Phương pháp Bayes
	3
	"
	
	PGS.TS. Võ Văn Tài
	0007
	
	
	
	
	

	8
	TNT607
	Lý Thuyết xác suất
	3
	“
	
	TS. Lâm Hoàng Chương
	2084
	    
	
	
	
	

	9
	TN654
	Thống kê nâng cao
	3
	“
	
	TS. Trần Văn Lý
	1111
	
	       
	     
	
	

	10
	TN657
	Thống kê nhiều chiều
	3
	"
	
	PGS.TS Tô Anh Dũng (MG)
	
	
	
	
	
	

	12
	TN655
	Phân loại và nhận dạng thống kê
	3
	"
	
	PGS.TS. Võ Văn Tài
	0007
	     
	
	
	
	


	13
	TN661
	Các định lý giới hạn
	3
	"
	
	TS. Lâm Hoàng Chương
	2084
	
	       
	
	
	

	                                       Tổng cộng
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	           Học kỳ I,  Năm học 2021 – 2022

	14
	TN656
	Xử lý số liệu thống kê
	3
	"
	
	PGS.TS. Võ Văn Tài
	0007
	
	   
	
	
	

	15
	TN660
	Quá trình ngẫu nhiên
	3
	"
	
	TS. Dương Tôn Đảm (MG)
	
	
	    
	
	
	

	16
	TNT609
	Phương pháp số trong thống kê
	2
	"
	
	TS. Trần Văn Lý
	1111
	
	    
	     
	
	

	19
	TNT610
	Chuyên đề xác suất thống kê
	2
	"
	
	TS. Lâm Hoàng Chương
	2084
	
	
	     
	
	

	
	TNT605
	Toán tài chính
	2
	“
	
	PGS.TS. Lê Sĩ Đồng (MG)
	
	
	
	
	
	

	                                   Tổng cộng
	12
	

	           Học kỳ II,  Năm học 2021 – 2022

	19
	TNX000
	Luận văn tốt nghiệp
	15
	"
	
	
	
	
	
	
	
	

	


                                                                                                                                                                                     Ngày 01 tháng 9  năm 2020
             Duyệt của lãnh đạo đơn vị
                               Người lập biểu
                                                                                                                                                                                                      Võ Văn Tài

